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1 Nguyễn Thị Thân

Căn hộ NO2-0926 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0969505992 033193001364

Căn hộ NO2-0926 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 1 1

NO2-

0926/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

2 Ngô Thị Hòa

Căn hộ NO2-1126 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0979773286 013254484 033183016033

Căn hộ NO2-1126 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO2-

1126/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Ngọ Văn 

Giới
013409637 024081022765 Chồng

Ngọ Thùy 

An

001314004

717
Con

Ngọ Khánh 

An
Con

3 Nguyễn Thị Kim Thanh

Căn hộ NO2-12A26 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0947258866 163034976 036189013225

Căn hộ NO2-12A26 Khu nhà 

ở Ecohome 3 tại phường 

Đông Ngạc, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO2-

12A26/202

0/HĐT 

ngày ký 

31/10/2020

Nguyễn 

Ngọc 

Cương

163034976 035090001205 Chồng

Nguyễn 

Ngọc 

Duyên

Con

Nguyễn 

Ngọc Xuân 

Phú

Con

4 Phạm Đại Dương

Căn hộ NO2-12B26 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0978625867 162851234 036070016562

Căn hộ NO2-12B26 Khu nhà 

ở Ecohome 3 tại phường 

Đông Ngạc, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO2-

12B26/2020

/HĐT ngày 

ký 

04/11/2020

Nguyễn 

Thị Huệ
037182010085 Vợ

Phạm Thùy 

An
Con

Phạm Thùy 

Dung
Con

5 Nguyễn Thị Thanh Thúy

Căn hộ NO2-1526 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0387956606 001188001940

550 Hoàng Hoa Thám, 

phường Bưởi, Tây Hồ, Hà 

Nội

1 1 1 1 4 1

NO2-

1526/2020/

HĐT ngày 

ký 

01/11/2020

Phạm 

Hoàng 

Khánh

001083001547 Chồng
Phạm Đức 

Trí
Con

Phạm Ngọc 

Trâm
Con

6 Nghiêm Thị Hạnh

Căn hộ NO2-1726 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0965501526 034193001269

Căn hộ NO2-1726 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 5 1

NO2-

1726/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Trần Đại 

Nghĩa
034093003598 Chồng

Trần 

Hoàng 

Khôi

Con

Trần 

Nghiêm 

Minh Châu

Con

Trần 

Nghiêm 

Châu Anh

Con

7 Vũ Thị Ánh Hồng

Căn hộ NO2-1826 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0982898995 001183025957

P13+14 Nhà D1 Tập thể 

Nguyễn Công Trứ, P Phố 

Huế, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội 

1 1 1 1 4 1

NO2-

1826/2020/

HĐT ngày 

ký 

05/11/2020

Nguyễn 

Anh Đức
B3227216 04207400063 Chồng

Nguyễn Vũ 

Minh Anh 
Con

Nguyễn 

Trâm Anh 
Con

8 Trần Hải Long

Căn hộ NO3-0803 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0989095960 001074000943
(P37 cũ) P505 - D1 - TT 

Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội
1 1 1 1 4 1

NO3-

0803/2020/

HĐT ngày 

ký 

02/11/2020

Đặng 

Hoàng Linh
011689532 001175025836 Vợ

Trần Linh 

Chi
013634843

001199026

413
Con

Trần 

Hoàng Gia 

Bách

001206013

141
Con

9 Khổng Ngọc Oanh

Căn hộ NO3-0804 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0912561969 012893182 001069042961

Căn hộ NO3-0804 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

0804/2020/

HĐT ngày 

ký 

07/11/2020

Lê Thị Nga 001176003079 Vợ
Khổng Việt 

Anh

001201016

365
Con

Khổng Việt 

Anh Quân
Con

10 Bùi Huy Khiếu

Căn hộ NO3-0809 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0947263789 187184063 040091000453

Căn hộ NO3-0809 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 3 1

NO3-

0809/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Ngô Thị 

Hiền
187177386 040194020676 Vợ

Bùi Huy 

Lâm
Con

11 Dương Mạnh Hà

Căn hộ NO3-0810 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0936776007 001085015049

Căn hộ NO3-0810 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 3 1

NO3-

0810/2020/

HĐT ngày 

ký 

01/11/2020

Nguyễn 

Thị Thêu
037196001413 Vợ

Dương 

Hoàng 

Phúc

Con

12 Bùi Thị Xon

Căn hộ NO3-0817 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0982281583 034183003119

Căn hộ NO3-0817 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 2 1

NO3-

0817/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Đặng Minh 

Hậu
034307004444 Con

13 Đào Trọng Thiết

Căn hộ NO3-0824 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0967358168 027083000341
Cổ Điển, Hải Bối, Đông 

Anh, Hà Nội
1 1 1 1 4 1

NO3-

0824/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Nguyễn 

Thị Hương
025183000695 Vợ

Đào Gia 

Huy

027207000

894
Con

Đào Gia 

Hiếu
Con

14 Nguyễn Thị Kim Dung

Căn hộ NO3-0826 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0974478436 001175003305

Căn hộ NO3-0826 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 3 1

NO3-

0826/2020/

HĐT ngày 

ký 

06/11/2020

Phùng Yến 

Nhi
Con

Phùng 

Phương 

Thảo 

Con

15 Nguyễn Thị Kiều Ngọc

Căn hộ NO3-0901 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0983241042 121575409 024185007420

14 ngõ 16 Châu Xuyên, 

phường Lê Lợi, tp Bắc Giang, 

Bắc Giang

1 1 1 1 1 1

NO3-

0901/2020/

HĐT ngày 

ký 

21/11/2020

16 Hoàng Công Nguyên

Căn hộ NO3-0905 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0943718489 026089001170

Căn hộ NO3-0905 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

0905/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Trương Thị 

Thủy
101153038 022192009665 Vợ

Hoàng 

Minh Tuấn
Con

Hoàng 

Minh Quân
Con

17 Bùi Thị Vân Nam

Căn hộ NO3-0909 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0963586958 037185000010

Căn hộ NO3-0909 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 1 1

NO3-

0909/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

18 Nguyễn Quyết Tiến

Căn hộ NO3-0905 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0935389568 001069003686

Tổ dân phố số 12, Nhân Mỹ, 

Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 1, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội

1 1 1 1 2 1

NO3-

0911/2020/

HĐT ngày 

ký 

10/11/2020

Đỗ Thị 

Kim Liên
001173006004 Vợ

19 Nguyễn Văn Bằng

Căn hộ NO3-0912B Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0973099624 186437530 040087019522

xóm Đông Thượng, xã Hậu 

Thành, huyện Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An

1 1 1 1 4 1

NO3-

0912B/2020

/HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Trần Thị 

Thành
186762966 040190020848 Vợ

Nguyễn 

Bảo Châu
Con

Nguyễn 

Văn Hoàng 

Anh

Con

20 Trần Hòa

Căn hộ NO3-0916 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0945016788 001072000438

Căn hộ 507, dự án khu hỗ 

hợp và nhà ở số 138B Giảng 

Võ, phường Kim Mã, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội

1 1 1 1 4 1

NO3-

0916/2020/

HĐT ngày 

ký 

04/11/2020

Hoàng Anh 

Phương
001172009150 Vợ

Trần Trí 

Bách

001201001

472
Con

Trần 

Hoàng Anh

001197034

579
Con

21 Nguyễn Thế Việt

Căn hộ NO3-0918 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0984837606 141528171 030070025542

Căn hộ NO3-0918 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

0918/2020/

HĐT ngày 

ký 

02/11/2020

Nguyễn 

Thị Minh 

Thủy

011872927 027177009418 Vợ

Nguyễn 

Thị Minh 

Phương

Con
Nguyễn 

Thế An
Con

22 Văn Cẩm Thanh

Căn hộ NO3-0919 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0902231819 022176000019

1203B tầng 12, tháp B, chung 

cư Xuân Thủy, 173 Xuân 

Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội

1 1 1 1 3 1

NO3-

0919/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Nguyễn 

Trọng Điệp
013224495 033071006238 Chồng

Nguyễn 

Phương 

Thảo

Con

23 Nguyễn Thị Thu Huyền

Căn hộ NO3-0920 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0966399492 001192012489
TDP Đông Ngạc 7, Đông 

Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
1 1 1 1 4 1

NO3-

0920/2020/

HĐT ngày 

ký 

06/11/2020

Trần 

Thanh 

Tùng

001090020086 Chồng
Trần Gia 

Bách
Con

Trần Gia 

Huy
Con

24 Hà Thị Thu Huyền

Căn hộ NO3-0921 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0988730450 017423728 036189011412

Căn hộ NO3-0921 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

0921/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Phạm Văn 

Tiệp
001087004085 Chồng

Phạm Duy 

Bảo 
Con

Phạm Bảo 

Nam
Con

25 Ngô Đức Thành

Căn hộ NO3-0924 Khu nhà ở 

Ecohome 3, phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0983257889 034077000693
Tập thể quân đội, tổ 14, Mai 

Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
1 1 1 1 4 1

NO3-

0924/2020/

HĐT ngày 

ký 

02/12/2020

Nguyễn 

Thị Bích 

Thảo

012833199 Vợ
Ngô Minh 

Anh
282 Con

Ngô Minh 

Trang
152 Con

26 Trịnh Thị Mai

Căn hộ NO3-0925 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0977525501 162966669 036189019041

Căn hộ NO3-0925 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 1 1

NO3-

0925/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

27 Bùi Tiến Thoại

Căn hộ NO3-0926 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0971744222 113351444 017088004523

Căn hộ NO3-0926 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

0926/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Nguyễn 

Thị Liên
113785841 034188011474 Vợ

Bùi Tiến 

Lâm

017216003

328
Con

Bùi 

Nguyên 

Khang

017219005

700
Con

28 Phạm Thị Thu Hiền

Căn hộ NO3-1001 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0979706383 001183032847

Số 25 ngõ 75 đường Hồng 

Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà 

Nội

1 1 1 1 1 1

NO3-

1001/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

29 Phùng Đức Huy

Căn hộ NO3-1003 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0987558996 001081008774 040-912

Căn hộ NO3-1003 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

1003/2020/

HĐT ngày 

ký 

09/11/2020

Trần Thị 

Thanh 

Thủy

13008918 034184008484 Vợ
Phùng Bảo 

Châu
Con

Phùng 

Ngọc Hà
Con

30 Hoàng Hương Liên

Căn hộ NO3-1006 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0945016788 001176019704
58B Nguyễn Hữu Huân, Lý 

Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
1 1 1 1 5 1

NO3-

1006/2020/

HĐT ngày 

ký 

07/11/2020

Nguyễn 

Khánh Lam
001307052129 Con

Nguyễn 

Trúc Lam

001311057

246
Con

Nguyễn 

Khánh 

Nam

001203002

161
Con

Nguyễn 

Nam 

Khánh

001206027

971
Con

31 Lưu Thị Tố Uyên

Căn hộ NO3-1009 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0912807678 001173007843

2A Lạc Trung A, phường 

Thanh Lương, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

1 1 1 1 2 1

NO3-

1009/2020/

HĐT ngày 

ký 

06/11/2020

Lưu Duy 

Kiên
001204003320 Con

32 Trần Công Đoàn

Căn hộ NO3-1011 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0988111228 025079000032

Gian số 1, nhà 132 phố Lê 

Duẩn, phường Nguyễn Du, 

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

1 1 1 1 4 1

NO3-

1011/2020/

HĐT ngày 

ký 

03/11/2020

Ngô Thị 

Nga
012751996 001179030821 Vợ

Trần Công 

Vinh

001205005

893
Con

Trần 

Quỳnh Chi

001307044

384
Con

33 Trần Thị Mạnh Linh

Căn hộ NO3-1015 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0963529988 113133855 017185003032

Căn hộ NO3-1015 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 2 1

NO3-

1015/2020/

HĐT ngày 

ký 

02/11/2020

Trần Đức 

Vũ
Con

34 Trần Ngọc Mạnh

Căn hộ NO3-1016 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0936271616 037082000523
23B ngách 5/40 tổ 21 Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
1 1 1 1 1 1

NO3-

1016/2020/

HĐT ngày 

ký 

01/11/2020

35 Lê Thị Thanh Thanh

Căn hộ NO3-1025 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0943662958 037196000287

Số 15 ngách 30/10 Phan 

Đình Giót, phương Phương 

Liệt, quận Thanh Xuân,  

thành phố Hà Nội

1 1 1 1 3 1

NO3-

1025/2020/

HĐT ngày 

ký 

04/11/2020

Phan Đình 

Tiến
033095001552 Chồng

Phan Lê 

Bảo
Con

36 Trần Mạnh Tuấn

Căn hộ NO3-1104 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0983324858 111598079 001083043277
Hòa Hạ, Bạch Hạ, Phú 

Xuyên, Hà Nội
1 1 1 1 4 1

NO3-

1104/2020/

HĐT ngày 

ký 

07/11/2020

Nguyễn 

Thị Thanh 

Lợi

001184004280 Vợ
Trần Anh 

Quân
Con

Trần Tuấn 

Kiệt
Con

37 Lê Thị Quế

Căn hộ NO3-1106 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0934341872 001173012606

Căn hộ NO3-1106 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 1 1

NO3-

1106/2020/

HĐT ngày 

ký 

13/11/2020

38 Nguyễn Thị Hà

Căn hộ NO3-1111 Khu nhà ở 

Ecohome 3, phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0988449285 008185000105
Đông Ngạc 8, Đông Ngạc, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội
1 1 1 1 5 1

NO3-

1111/2020/

HĐT ngày 

ký 

02/11/2020

Phạm Văn 

Hòa

001074006

870
Chồng

Phạm Văn 

Quốc 

Khánh

Con

Phạm 

Khánh 

Linh

Con
Phạm Ngọc 

Duy
Con

Thành viên 1 Thành viên 2 Thành viên 3 Thành viên 4 Thành viên 5 Thành viên 6

BIỂU MẪU 01

TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI DỰ ÁN ECOHOME 3

(Kèm theo Văn bản số: 869/2025/CV-TĐ ngày 12 tháng 09 năm 2025 của  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô)

Đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội
Kết quả xét duyệt 

đối tượng

Trường hợp đã ký 

hợp đồng 
Các thành viên cùng trong sổ hộ khẩu thường trú với đối tượng đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Đối tượng đăng ký phân loại theo một trong các đối tượng quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở năm 

2014 (đối tượng thuộc cột nào thì ghi số 1 tương ứng vào cột đó)

TT

Họ và tên Địa chỉ nơi ở khi đăng ký
Số điện thoại 

liên lạc

Số CMTND

Số thẻ căn 

cước công 

dân09 số 12 số

Số lượng 

người 

trong 

cùng sổ 

hộ khẩu 

(người)

Đợt bán, 

cho thuê  

(VD: đợt 

1 thì ghi 

số 1 vào 

cột)

Số điểm 

(theo kết 

quả chấm 

của chủ 

đầu tư)

số, ký 

hiệu, 

ngày 

tháng 

năm ký 

Hợp đồng

Tình 

trạng cấp 

giấy 

chứng 

nhận 

quyền sở 

hữu nhà 

ở (nếu đã 

cấp ghi số 

1 vào cột)

Họ và tên

Số CMTND

Số thẻ căn 

cước công 

dân

Quan hệ 

với người 

đăng ký

Họ và tên

Số CMTND

Số thẻ 

căn cước 

công dân

Quan hệ 

với người 

đăng ký

Họ và tên Họ và tên

Số CMTND

Số thẻ 

căn cước 

công dân

Số CMTND

Số thẻ 

căn cước 

công dân

Quan hệ 

với người 

đăng ký

Họ và tên

Số CMTND

Số thẻ 

căn cước 

công dân

Quan hệ 

với người 

đăng ký

Quan hệ 

với người 

đăng ký

Họ và tên

Số CMTND

Số thẻ 

căn cước 

công dân

Quan hệ 

với người 

đăng ký

Tạm trú
Hình thức đăng ký

(ghi số 1 vào cột tương ứng)

Số chứng 

minh thư 

dành cho 

CBCS 

quân đội, 

công an

Hộ khẩu 

thường trú

Số sổ Địa chỉ

Số đăng 

ký (nếu 

có)

Địa chỉ Mua Thuê
Thuê 

mua

Học sinh, 

sinh viên 

Chưa 

được bồi 

thường 

bằng nhà, 

đất ở khi 

GPMB

Tình trạng đăng ký
Tình trạng nhà ở khi nộp

 hồ sơ

Thu nhập 

thấp, 

nghèo, 

cận nghèo 

tại khu 

vực đô thị

Công 

nhân, 

người lao 

động khu 

công 

nghiệp

Cán bộ 

chiến sĩ 

công an, 

quốc 

phòng

Cán bộ, 

công 

chức, 

viên chức 

Trả lại 

nhà công 

vụ 

Người có 

công với 

cách 

mạng 

Nghèo, 

cận nghèo 

tại khu 

vực nông 

thôn

Đăng ký 

mới (ghi 

số 1 vào 

cột)

Nhận chuyển nhượng (ghi thông 

tin người đăng ký cũ)

Chưa có 

nhà ở 

Có nhà ở 

nhưng hư 

hỏng, dột, 

nát hoặc 

diện tích 

bình 

quân 

dưới 10 

m2/người

.

Loại khác



Họ và tên 

người 

đăng ký 

cũ

Số 

CMTND/ 

Thẻ căn 

cước

Ngày/ 

tháng/ 

năm ký 

hợp đồng 

chuyển 

nhượng

09 số 12 số 09 số 12 số 09 số 12 số 09 số 12 số 09 số 12 số 09 số 12 số

Thành viên 1 Thành viên 2 Thành viên 3 Thành viên 4 Thành viên 5 Thành viên 6

Đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội
Kết quả xét duyệt 

đối tượng

Trường hợp đã ký 

hợp đồng 
Các thành viên cùng trong sổ hộ khẩu thường trú với đối tượng đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Đối tượng đăng ký phân loại theo một trong các đối tượng quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở năm 

2014 (đối tượng thuộc cột nào thì ghi số 1 tương ứng vào cột đó)

TT

Họ và tên Địa chỉ nơi ở khi đăng ký
Số điện thoại 

liên lạc

Số CMTND

Số thẻ căn 

cước công 

dân09 số 12 số

Số lượng 

người 

trong 

cùng sổ 

hộ khẩu 

(người)

Đợt bán, 

cho thuê  

(VD: đợt 

1 thì ghi 

số 1 vào 

cột)

Số điểm 

(theo kết 

quả chấm 

của chủ 

đầu tư)

số, ký 

hiệu, 

ngày 

tháng 

năm ký 

Hợp đồng

Tình 

trạng cấp 

giấy 

chứng 

nhận 

quyền sở 

hữu nhà 

ở (nếu đã 

cấp ghi số 

1 vào cột)

Họ và tên

Số CMTND

Số thẻ căn 

cước công 

dân

Quan hệ 

với người 

đăng ký

Họ và tên

Số CMTND

Số thẻ 

căn cước 

công dân

Quan hệ 

với người 

đăng ký

Họ và tên Họ và tên

Số CMTND

Số thẻ 

căn cước 

công dân

Số CMTND

Số thẻ 

căn cước 

công dân

Quan hệ 

với người 

đăng ký

Họ và tên

Số CMTND

Số thẻ 

căn cước 

công dân

Quan hệ 

với người 

đăng ký

Quan hệ 

với người 

đăng ký

Họ và tên

Số CMTND

Số thẻ 

căn cước 

công dân

Quan hệ 

với người 

đăng ký

Tạm trú
Hình thức đăng ký

(ghi số 1 vào cột tương ứng)

Số chứng 

minh thư 

dành cho 

CBCS 

quân đội, 

công an

Hộ khẩu 

thường trú

Số sổ Địa chỉ

Số đăng 

ký (nếu 

có)

Địa chỉ Mua Thuê
Thuê 

mua

Học sinh, 

sinh viên 

Chưa 

được bồi 

thường 

bằng nhà, 

đất ở khi 

GPMB

Tình trạng đăng ký
Tình trạng nhà ở khi nộp

 hồ sơ

Thu nhập 

thấp, 

nghèo, 

cận nghèo 

tại khu 

vực đô thị

Công 

nhân, 

người lao 

động khu 

công 

nghiệp

Cán bộ 

chiến sĩ 

công an, 

quốc 

phòng

Cán bộ, 

công 

chức, 

viên chức 

Trả lại 

nhà công 

vụ 

Người có 

công với 

cách 

mạng 

Nghèo, 

cận nghèo 

tại khu 

vực nông 

thôn

Đăng ký 

mới (ghi 

số 1 vào 

cột)

Nhận chuyển nhượng (ghi thông 

tin người đăng ký cũ)

Chưa có 

nhà ở 

Có nhà ở 

nhưng hư 

hỏng, dột, 

nát hoặc 

diện tích 

bình 

quân 

dưới 10 

m2/người

.

Loại khác

39 Lê Ngọc Quý

Căn hộ NO3-1112 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0914609884 001085008096

Tổ 24, trị trấn Đông Anh, 

huyện Đông Anh, TP. Hà 

Nội

1 1 1 1 4 1

NO3-

1112/2020/

HĐT ngày 

ký 

07/11/2020

Đặng Thị 

Hương Lê
012938206 001189048379 Vợ Lê Hoài An Con

Lê Ngọc 

Minh Hưng
Con

40 Nguyễn Thị Lương

Căn hộ NO3-1112A Khu nhà ở 

Ecohome 3, phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0866053138 001185000481
Tổ 6 Cụm 1 Phú Thượng, 

Tây Hồ, Hà Nội
1 1 1 1 4 1

NO3-

1112A/202

0/HĐT 

ngày ký 

01/11/2020

Hoàng Cao 

Bảo

001078007

411
Chồng

Hoàng Cao 

Biên 

Cương

Con

Hoàng Tôn 

Mai 

Phương

Con

41 Nguyễn Văn Quyết

Căn hộ NO3-1116 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0946864686 121478275 024084010288

Căn hộ NO3-1116 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

1116/2020/

HĐT ngày 

ký 

03/11/2020

Nguyễn 

Thị Nhàn
121389640 024184009046 Vợ

Nguyễn 

Giang Nam
Con

Nguyễn 

Ngọc Thái 

Sơn

Con

42 Đỗ Đình Túc

Căn hộ NO3-1120 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0983607450 033077000065 341-355

Căn hộ NO3-1120 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 1 1

NO3-

1120/2020/

HĐT ngày 

ký 

01/11/2020

43 Ngô Thị Thu Thảo

Căn hộ NO3-1204 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0966664898 001174009022

Căn hộ NO3-1204 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 3 1

NO3-

1204/2020/

HĐT ngày 

ký 

02/11/2020

Đoàn Thái 

Hà
036070003144 Chồng

Đoàn Lan 

Nhi
Con

44 Đinh Thị Hoàn

Căn hộ NO3-1209 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0982803229 037187004110

Số 6 ngách 21/120 Quan 

Nhân, P Nhân Chính, Q 

Thanh Xuân, Hà Nội

1 1 1 1 2 1

NO3-

1209/2020/

HĐT ngày 

ký 

04/11/2020

Bùi Thiện 

Phiến
037086004881 Chồng

45 Nguyễn Thị Thanh Thủy

Căn hộ NO3-1225 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0947900593 017261874 001194023673

Căn hộ NO3-1225 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

1225/2020/

HĐT ngày 

ký 

05/11/2020

Hoàng Văn 

Quân
142210675 03008702457 Chồng

Hoàng Gia 

Linh

001317014

616
Con

Hoàng 

Minh Khôi
Con

46 Nguyễn Thị Vĩnh

Căn hộ NO3-1226 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0912104975 012680338 026166011718

153 Hàng Bông, phường 

Hàng Bông, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội

1 1 1 1 1 1

NO3-

1226/2020/

HĐT ngày 

ký 

08/11/2020

47 Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Căn hộ NO3-1501 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0936421986 112015349 001186041709

Căn hộ NO3-1501 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 2 1

NO3-

1501/2020/

HĐT ngày 

ký 

14/11/2020

Nguyễn 

Ngọc Đình 

Long

Con

48 Nguyễn Văn Thành

Căn hộ NO3-1503 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0983822957 038062000207

Căn hộ NO3-1503 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 3 1

NO3-

1503/2020/

HĐT ngày 

ký 

09/11/2020

Nguyễn 

Thị Bích 

Vân

011976592 001172028710 Vợ
Nguyễn Tố 

Uyên

001301011

219
Con

Nguyễn Tố 

Uyên

001301011

219
Con

49 Lê Viết Thiện

Căn hộ NO3-1505 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0975436114 172275016 038085041984

Căn hộ NO3-1505 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 3 1

NO3-

1505/2020/

HĐT ngày 

ký 

05/11/2020

Lê Thị 

Nhân
038196013364 Vợ

Lê Ngọc 

Thảo My
Con

50 Nguyễn Đình Hùng

Căn hộ NO3-1510 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0978772356 026088004095

Căn hộ NO3-1510 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

1510/2020/

HĐT ngày 

ký 

02/11/2020

Nguyễn 

Thị Thảo
031190002419 Vợ

Nguyễn 

Bảo Lâm

026217001

235
Con

Nguyễn 

Anh Thư
Con

51 Nguyễn Đăng Châu

Căn hộ NO3-1511 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0975314111 186356215 040086012220

Căn hộ NO3-1511 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 3 1

NO3-

1511/2020/

HĐT ngày 

ký 

01/11/2020

Trần Thị 

Hằng
186648367 040189010787 Vợ

Nguyễn 

Lâm Tùng
Con

52 Lê Thị Hải

Căn hộ NO3-1512 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0943772668 036183005635

Căn hộ NO3-1512 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

1512/2020/

HĐT ngày 

ký 

01/11/2020

Vũ Văn 

Thủy
036082003698 Chồng Vũ Tú Linh Con

Vũ Khánh 

Linh
Con

53 Lê Thị Thuyết

Căn hộ NO3-1512A Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0932250981 038186008355

Cụm 6, xã Đan Phượng, 

huyện Đan Phượng, thành 

phố Hà Nội

1 1 1 1 4 1

NO3-

1512A/202

0/HĐT 

ngày ký 

08/11/2020

Cù Đức 

Hùng
111568774 001081039113 Chồng

Cù Lê Đức 

Anh
Con

Cù Lê Đức 

Hiếu
Con

54 Nguyễn Thị Thúy

Căn hộ NO3-1512B Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0979827998 027185000733
Thôn Nhang, Xuân Đỉnh, Từ 

Liêm, Hà Nội
1 1 1 1 1 1

NO3-

1512B/2020

/HĐT ngày 

ký 

03/11/2020

55 Nguyễn Mai Hương

Căn hộ NO3-1515 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0985963508 034186006209

Căn hộ NO3-1515 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 2 1

NO3-

1515/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Phạm Ngọc 

Quảng
035084003443 Chồng

56 Nguyễn Huyền Trang

Căn hộ NO3-1517, Khu nhà ở 

Ecohome 3, phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0981241341 013391968 001197027315

TDP Xuân Lộc 3, phường 

Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

1 1 1 1 1 1

NO3-

1517/2020/

HĐT ngày 

ký 

07/11/2020

0

57 Nguyễn Lê Trường

Căn hộ NO3-1519 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0973071218 034086000314

Căn hộ NO3-1519 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

1519/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Trần Thị 

Thu Huyền
017369985 034191011883 Vợ

Nguyễn Lê 

Minh Châu

001314062

723
Con

Nguyễn Lê 

Nhật Minh

001217000

048
Con

58 Nguyễn Thị Mai

Căn hộ NO3-1521 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0965813886 060912098 015193008016
Nhân Lễ, Đặng Xá, Gia Lâm, 

Hà Nội
1 1 1 1 2 1

NO3-

1521/2020/

HĐT ngày 

ký 

02/11/2020

Nguyễn 

Hùng 

Cường

050465038 014087009786 Chồng

59 Nguyễn Thị Hường

Căn hộ NO3-1524 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0985631863 012165375 019164001238
P 112 -C8 Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
1 1 1 1 2 1

NO3-

1524/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Trần Anh 

Bảo
019059000762 Chồng

60 Nguyễn Thị Phương Thúy

Căn hộ NO3-1526 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0989700318 001191003285

Căn hộ NO3-1526 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 3 1

NO3-

1526/2020/

HĐT ngày 

ký 

30/10/2020

Nguyễn 

Duy Nghĩa
112372001 001089039143 Chồng

Nguyễn Hải 

An
Con

61 Đinh Thị Mai

Căn hộ NO3-1601 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0349599743 163132957 036191025454
Xóm 4, xã Hải Tây, huyện 

Hải Hậu, tỉnh Nam Định
1 1 1 1 1 1

NO3-

1601/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

62 Hoàng Mạnh Hùng

Căn hộ NO3-1605 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0383037972 162774704 036089014212

Căn hộ NO3-1605 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 2 1

NO3-

1605/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Nguyễn 

Thị Tố 

Khuyên

034191003707 Vợ

Hoàng 

Khôi 

Nguyên

Con

63 Nguyễn Thị Minh Thuyết

Căn hộ NO3-1610 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0969958966 031184005433

Căn hộ NO3-1610 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 5 1

NO3-

1610/2020/

HĐT ngày 

ký 

04/11/2020

Phạm Văn 

Thiệu
001082049098 Chồng

Phạm 

Nguyễn 

Minh Thư

001317057

237
Con

Phạm Diệu 

Quỳnh
Con

Phạm Minh 

Khôi
Con

64 Đặng Thị Thúy Hằng

Căn hộ NO3-1612 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0984435958 020187000440
TDP số 6, Đức Thắng, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội
1 1 1 1 4 1

NO3-

1612/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Hà Trung 

Giáp
082023072 020087000126 Chồng

Hà Đặng 

Đăng Khôi
Con

Hà Đặng 

Đăng Huy
Con

65 Nguyễn Thị Thùy Dương

Căn hộ NO3-1612A Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0988085919 013365312 030179009745
TDP số 4, Đức Thắng, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội
1 1 1 1 2 1

NO3-

1612A/202

0/HĐT 

ngày ký 

05/11/2020

Nguyễn 

Gia Nam 

Anh

Con

66 Vũ Thị Phượng

Căn hộ NO3-1618 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0869303689 013451510 017178000771

(Tổ 8 - Cụm 2 cũ) Tổ 15, 

phường Khương Đình, 

Thanh Xuân, Hà Nội

1 1 1 1 4 1

NO3-

1618/2020/

HĐT ngày 

ký 

16/11/2020

Phan Tiến 

Thu
011911572 025074003822 Chồng

Phan Vũ 

Thùy 

Trang

017306000

460
Con

Phan Vũ 

Minh Anh
Con

67 Lương Quỳnh Hoa

Căn hộ NO3-1619 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0986980596 001179001568

Căn hộ NO3-1619 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 1 1

NO3-

1619/2020/

HĐT ngày 

ký 

04/11/2020

68 Trương Nam Trung

Căn hộ NO3-1620, Khu nhà ở 

Ecohome 3, phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0829631589 011892366 001074030851
TDP Nhật Tảo 2, Đông 

Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
1 1 1 1 4 1

NO3-

1620/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Vũ Thị 

Ngọc
013533856 038184024170 Vợ

Trương 

Đức Minh
Con

Trương 

Minh Hà
Con

69 Nguyễn Minh Tâm

Căn hộ NO3-1624 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0974006456 013126059 024183003518

Số 86C, Ngõ 3, Lê Văn Hưu, 

Ngô Thì Nhậm, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

1 1 1 1 4 1

NO3-

1624/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Đào Đức 

Quân
001081001550 Chồng

Đào Đức 

Anh
Con

Đào Đức 

Minh
Con

70 Đinh Thị Nhạn

Căn hộ NO3-1626 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0918451444 164447773 037186000007

P604 NĐ2 CCBB Ngõ 15 An 

Dương Vương, Phú Thượng, 

Tây Hồ, Hà Nội

1 1 1 1 2 1

NO3-

1626/2020/

HĐT ngày 

ký 

09/11/2020

Đoàn 

Mạnh Long
164447773 037087005767 Chồng

Đoàn Bích 

Ngọc
Con

71 Nguyễn Hải Ninh

Căn hộ NO3-1705 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

919489989 030089005833

392 Minh Khai, P Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, TP Hà 

Nội

1 1 1 1 3 1

NO3-

1705/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Lương Thị 

Ly
031599559 031191030805 Vợ

Nguyễn 

Thiện 

Nhân

Con

72 Nguyễn Thị Huyền Thương

Căn hộ NO3-1712 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0987269397 034184008973

497 Nguyễn Trãi, phường 

Thanh Xuân Nam, quận 

Thanh Xuân, Hà Nội

1 1 1 1 3 1

NO3-

1712/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Nguyễn 

Việt Hùng
013188873 0250082006060 Chồng

Nguyễn 

Xuân Phúc
Con

73 Đào Chiến Công

Căn hộ NO3-1712B Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0962901945 034091001671

Căn hộ NO3-1712B Khu nhà 

ở Ecohome 3 tại phường 

Đông Ngạc, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

1712B/2020

/HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thảo

132053933 025191016912 Vợ

Đào 

Nguyễn 

Yên Đan

Con
Đào Kim 

Sơn
Con

74 Nông Thị Minh Hòa

Căn hộ NO3-1717 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0377569902 C2169224 004183000134

Căn hộ NO3-1717 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 3 1

NO3-

1717/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Đỗ Văn 

Phượng
033082004010 Chồng

Đỗ Huy 

Hoàng
Con

75 Tạ Đăng Hiếu

Căn hộ NO3-1719 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0906207278 024088000526 024-274

Căn hộ NO3-1719 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 3 1

NO3-

1719/2020/

HĐT ngày 

ký 

09/11/2020

Nguyễn 

Thị Hiền
012756750 001188025025 Vợ

Tạ Ngọc 

Hà
Con

Tạ Đăng 

Vinh
Con

76 Nguyễn Thị Huyền Anh

Căn hộ NO3-1720 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0987731639 112299928 001188031364

Số 31E ngách 56 ngõ 79 Cầu 

Giấy, tổ 3, phường Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội

1 1 1 1 3 1

NO3-

1720/2020/

HĐT ngày 

ký 

05/11/2020

Phan Hồng 

Sơn
131399496 025090006099 Chồng

Phan 

Nguyễn 

Bảo An

Con

77 Đặng Quang Hưng

Căn hộ NO3-1721 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0344616616 040086008260
718600640

239

126/74 T/T BTL Lăng, 

Phường Cống Vị, Q.Ba Đình, 

TP Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

1721/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Nguyễn 

Thị Lệ 

Thủy

040189001693 Vợ
Đặng Khôi 

Nguyên
Con

Đăng Minh 

Khôi
Con

78 Nguyễn Mạnh Hùng

Căn hộ NO3-1725, Khu nhà ở 

Ecohome 3, phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0988456567 012211334 001079024290
Tổ 1, Cụm 1, phường Phú 

Đô, quận Tây Hồ, Hà Nội
1 1 1 1 3 1

NO3-

1725/2020/

HĐT ngày 

ký 

24/11/2020

Nguyễn 

Thị Hà

038186000

240
Vợ

Nguyễn 

Tuấn Anh
Con

79 Nguyễn Xuân Thuật

Căn hộ NO3-1726 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0968644287 027071012809 013028694

Tổ 18 Khương Mai, phương 

Khương Mai, quận Thnh 

Xuân, thành phố Hà Nội

1 1 1 1 4 1

NO3-

1726/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Nguyễn 

Thị Thanh 

Hà

00117027408 Vợ

Nguyễn 

Quỳnh 

Anh

Con
Nguyễn 

Minh Thư
Con

80 Nguyễn Ngọc Mỹ

Căn hộ NO3-1801 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0854011044 070845367 008189005127

Căn hộ NO3-1801 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

1801/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Lương 

Mạnh 

Dũng

168862131 035089011639 Chống
Lương 

Thiện Minh
Con

Lương Bảo 

Ngọc
Con

81 Nguyễn Thị Chung Hiếu

Căn hộ NO3-1804 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0916884357 012256303 001184052715
P111-K11A Bách Khoa, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
1 1 1 1 4 1

NO3-

1804/2020/

HĐT ngày 

ký 

04/12/2020

Bùi Anh 

Tuấn
026083005566 Chồng

Bùi Tuấn 

Dũng
Con

Bùi Bảo 

Châu
Con
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Họ và tên 

người 

đăng ký 

cũ

Số 

CMTND/ 

Thẻ căn 

cước

Ngày/ 

tháng/ 

năm ký 

hợp đồng 

chuyển 

nhượng

09 số 12 số 09 số 12 số 09 số 12 số 09 số 12 số 09 số 12 số 09 số 12 số

Thành viên 1 Thành viên 2 Thành viên 3 Thành viên 4 Thành viên 5 Thành viên 6

Đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội
Kết quả xét duyệt 

đối tượng

Trường hợp đã ký 

hợp đồng 
Các thành viên cùng trong sổ hộ khẩu thường trú với đối tượng đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Đối tượng đăng ký phân loại theo một trong các đối tượng quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở năm 

2014 (đối tượng thuộc cột nào thì ghi số 1 tương ứng vào cột đó)

TT

Họ và tên Địa chỉ nơi ở khi đăng ký
Số điện thoại 

liên lạc

Số CMTND

Số thẻ căn 

cước công 

dân09 số 12 số

Số lượng 

người 

trong 

cùng sổ 

hộ khẩu 

(người)

Đợt bán, 

cho thuê  

(VD: đợt 

1 thì ghi 

số 1 vào 

cột)

Số điểm 

(theo kết 

quả chấm 

của chủ 

đầu tư)

số, ký 

hiệu, 

ngày 

tháng 

năm ký 

Hợp đồng

Tình 

trạng cấp 

giấy 

chứng 

nhận 

quyền sở 

hữu nhà 

ở (nếu đã 

cấp ghi số 

1 vào cột)

Họ và tên

Số CMTND

Số thẻ căn 

cước công 

dân

Quan hệ 

với người 

đăng ký

Họ và tên

Số CMTND

Số thẻ 

căn cước 

công dân

Quan hệ 

với người 

đăng ký

Họ và tên Họ và tên

Số CMTND

Số thẻ 

căn cước 

công dân

Số CMTND

Số thẻ 

căn cước 

công dân

Quan hệ 

với người 

đăng ký

Họ và tên

Số CMTND

Số thẻ 

căn cước 

công dân

Quan hệ 

với người 

đăng ký

Quan hệ 

với người 

đăng ký

Họ và tên

Số CMTND

Số thẻ 

căn cước 

công dân

Quan hệ 

với người 

đăng ký

Tạm trú
Hình thức đăng ký

(ghi số 1 vào cột tương ứng)

Số chứng 

minh thư 

dành cho 

CBCS 

quân đội, 

công an

Hộ khẩu 

thường trú

Số sổ Địa chỉ

Số đăng 

ký (nếu 

có)

Địa chỉ Mua Thuê
Thuê 

mua

Học sinh, 

sinh viên 

Chưa 

được bồi 

thường 

bằng nhà, 

đất ở khi 

GPMB

Tình trạng đăng ký
Tình trạng nhà ở khi nộp

 hồ sơ

Thu nhập 

thấp, 

nghèo, 

cận nghèo 

tại khu 

vực đô thị

Công 

nhân, 

người lao 

động khu 

công 

nghiệp

Cán bộ 

chiến sĩ 

công an, 

quốc 

phòng

Cán bộ, 

công 

chức, 

viên chức 

Trả lại 

nhà công 

vụ 

Người có 

công với 

cách 

mạng 

Nghèo, 

cận nghèo 

tại khu 

vực nông 

thôn

Đăng ký 

mới (ghi 

số 1 vào 

cột)

Nhận chuyển nhượng (ghi thông 

tin người đăng ký cũ)

Chưa có 

nhà ở 

Có nhà ở 

nhưng hư 

hỏng, dột, 

nát hoặc 

diện tích 

bình 

quân 

dưới 10 

m2/người

.

Loại khác

82 Nguyễn Thị Yến

Căn hộ NO3-1809 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0396950652 034190009073

Căn hộ NO3-1809 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

1809/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Nguyễn 

Ngọc 

Thắng

151762641 034090011114 Chồng

Nguyễn 

Quang 

Minh

034215004

289
Con

Nguyễn 

Sơn Tùng
Con

83 Đỗ Thị Thêu

Căn hộ NO3-1811 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0977513218 036184005615

TDP Đông Ngạc 6, P.Đông 

Ngạc, Q.Bắc Từ Liêm, TP. 

Hà Nội

1 1 1 1 4 1

NO3-

1811/2020/

HĐT ngày 

ký 

06/11/2020

Vũ Xuân 

Kiên
036081002511 Chồng

Vũ Anh 

Tuấn
Con

Vũ Anh 

Minh 
Con

84 Đỗ Hoàng Tú

Căn hộ NO3-1812A Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0868726008 001081011226

Căn hộ NO3-1812A Khu nhà 

ở Ecohome 3 tại phường 

Đông Ngạc, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

1812A/202

0/HĐT 

ngày ký 

31/10/2020

Phạm Thị 

Dịu
034186000926 Vợ

Đỗ Hoàng 

Minh
Con

Đỗ Diệu 

Nguyên
Con

85 Vũ Thị Thúy

Căn hộ NO3-1812B Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0944544944 033193000114
Hoàng Xa, Tiên Tiến, Phù 

Cừ, Hưng Yên
1 1 1 1 1 1

NO3-

1812B/2020

/HĐT ngày 

ký 

20/11/2020

0

86 Nguyễn Phương Cường

Căn hộ NO3-1816 Khu nhà ở 

Ecohome 3, phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0932239968 001084000018
Tổ 1A Thịnh Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội
1 1 1 1 4 1

NO3-

1816/2020/

HĐT ngày 

ký 

03/11/2020

Nguyễn 

Thị Hằng
030185000002 Vợ

Nguyễn 

Chúc An
Con

Nguyễn 

Khánh an
Con

87 Đỗ Vân Long

Căn hộ NO3-1817 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0971899664 001064016624

Căn hộ NO3-1817 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 1 1

NO3-

1817/2020/

HĐT ngày 

ký 

10/11/2020

88 Tạ Thái Vương

Căn hộ NO3-1818 Khu nhà ở 

Ecohome 3, phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0975444486 064088000009

Số 15 Trần Bình Trọng, 

phường Trần Hưng Đạo, 

quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

1 1 1 1 1 1

NO3-

1818/2020/

HĐT ngày 

ký 

10/11/2020

89 Trịnh Văn Giáp

Căn hộ NO3-1820 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0976023050 172837107 038087036389

Căn hộ NO3-1820 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

1820/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Phạm Thị 

Thùy 

Dương

172837107 037189007850 Vợ

Trịnh Bá 

Thanh 

Bình

Con
Trịnh 

Thanh Duy
Con

90 Nguyễn Thị Hường

Căn hộ NO3-1821 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0968573229 122065657 024192001609

Căn hộ NO3-1821 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 3 1

NO3-

1821/2020/

HĐT ngày 

ký 

01/11/2020

Nguyễn 

Văn Nha
091075644 019088005867 Chồng

Nguyễn 

Hoàng Bảo 

Nam

Con
Nguyễn Tú 

Anh
Con

91 Đinh Quốc Huy

Căn hộ NO3-1824 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0357158888 132049442 025090016180

Căn hộ NO3-1824 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

1824/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Vũ Thị 

Trâm
174580040 038193042174 Vợ

Đinh Duy 

Khôi
Con

Đinh Vũ 

Đăng Khoa
Con

92 Nguyễn Văn Thắng

Căn hộ NO3-1825 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0904393866 035082001997

Căn hộ NO3-1825 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

1825/2020/

HĐT ngày 

ký 

09/11/2020

Đỗ Thị 

Minh Thu
035181001932 Vợ

Nguyễn 

Gia Hưng

035209001

113
Con

Nguyễn Đỗ 

Gia Linh
Con

93 Lê Thị Sa Anh

Căn hộ NO3-1826 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0971358189 090926301 01918000579
Tổ 17, phường Mai Dịch, 

Cầu Giấy, Hà Nội
1 1 1 1 2 1

NO3-

1826/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

94 Nguyễn Thị Hồng Hà

Căn hộ NO3-1901 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0936005549 013060949 040179000274

P6 222c Đội Cấn, tập thể Ban 

đối ngoại TW, phường Liễu 

Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

1 1 1 1 4 1

NO3-

1901/2020/

HĐT ngày 

ký 

03/11/2020

Nguyễn Tất 

Thắng
034072000093 Chồng

Nguyễn 

Nam 

Khang

001207027

161
Con

Nguyễn 

Minh Thư

001312022

822
Con

95 Nguyễn Tường Huy

Căn hộ NO3-1902 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0985269616 034079005632 0200559

Căn hộ 804 chung cư G9, 

TDP số 5, phường Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội

1 1 1 1 4 1

NO3-

1902/2020/

HĐT ngày 

ký 

04/11/2020

Lương Thị 

Thùy Dinh
034180007539 Vợ

Nguyễn 

Lương 

Tường 

Hùng

034205011

111
Con

Nguyễn 

Lương 

Tường 

Hiếu

001210064

323
Con

96 Nguyễn Quốc Cường

Căn hộ NO3-1905 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0985663537 173341749 038089036134

Căn hộ NO3-1905 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 5 1

NO3-

1905/2020/

HĐT ngày 

ký 

03/11/2020

Lê Thị 

Hằng
173581696 038190025108 Vợ

Nguyễn 

Gia Minh
Con

Nguyễn Tú 

Uyên
Con

Nguyễn Tú 

Anh
Con

97 Trần Hữu Thọ

Căn hộ NO3-1912 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0913818185 168120423 035085010946

Căn hộ NO3-1912 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 3 1

NO3-

1912/2020/

HĐT ngày 

ký 

05/11/2020

Đỗ Hoàng 

Mai
031188002386 Vợ

98 Nguyễn Huy Khánh

Căn hộ NO3-1915 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0906761555 070803580 008088004176

Căn hộ NO3-1915 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

1915/2020/

HĐT ngày 

ký 

28/11/2020

Hoàng 

Thanh Tâm
008199000244 Vợ

Nguyễn 

Huy An
Con

Nguyễn 

Khánh An
Con

99 Phạm Hồng Anh

Căn hộ NO3-2002 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0961906190 031193005064

10, Ngách 162A/3 Tôn Đức 

Thắng, phường Hàng Bột, 

quận Đống Đa, Hà Nội

1 1 1 1 2 1

NO3-

2002/2020/

HĐT ngày 

ký 

06/11/2020

Đỗ Anh 

Tuấn
036094006757 Chồng

100 Nguyễn Thị Sửu

Căn hộ NO3-2003 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0976255232 013401146 024174002592

Số 4 ngõ 347/124 đường Cổ 

Nhuế, TDP 3, phường Cổ 

Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội

1 1 1 1 4 1

NO3-

2003/2020/

HĐT ngày 

ký 

14/11/2020

Phạm Danh 

Tuyên
008072000090 Chồng

Phạm Thị 

Khánh Ly
Con

Phạm Hà 

My
Con

101 Nguyễn Thế Mạnh

Căn hộ NO3-2005 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0979358249 001087023337

Sô 120 phố Bồ Đề, Tổ 4, 

phường Bồ Đề, quận Long 

Biên, TP. Hà Nội

1 1 1 1 1 1

NO3-

2005/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

102 Trần Thái Thủy

Căn hộ NO3-2006 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0967768082 013505933 015186000241
Tổ 2 Đức Thắng, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội
1 1 1 1 5 1

NO3-

2006/2020/

HĐT ngày 

ký 

03/11/2020

Nguyễn 

Minh 

Hoàng

012040273 001082036719 Chồng

Nguyễn 

Thùy 

Dương

001308003

078
Con

Nguyễn 

Hoàng 

Minh Châu

001312000

807
Con

Nguyễn 

Minh Đăng

001218033

675
Con

103 Nguyễn Thị Huệ

Căn hộ NO3-2009 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0963881338 013466351 030187014793

Căn hộ NO3-2009 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

2009/2020/

HĐT ngày 

ký 

15/11/2020

Nguyễn 

Thịnh 

Hưng

013033985 036076012693 Chồng
Nguyễn 

Đăng Huy
Con

Nguyễn 

Khánh 

Linh

Con

104 Đinh Văn Tính

Căn hộ NO3-2011 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0348223333 135331060 036088002652

Căn hộ NO3-2011 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

2011/2020/

HĐT ngày 

ký 

01/11/2020

Mai Thị 

Sợi
163082384 036192001787 Vợ

Đinh 

Thanh 

Huyền

026315000

232
Con

Đinh Ngọc 

Anh Minh
Con

105 Trần Văn Tiến

Căn hộ NO3-2012 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0977401109 163084847 036090018700

Căn hộ NO3-2012 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

2012/2020/

HĐT ngày 

ký 

03/11/2020

Đinh Thị 

Như Ý
017130474 001194026666 Vợ

Trần 

Trương 

Ngọc Ánh

Con
Trần Minh 

Anh
Con

106 Vũ Thị Thủy

Căn hộ NO3-2012A Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0964576898 012010312 001177034395

Căn hộ NO3-2012A Khu nhà 

ở Ecohome 3 tại phường 

Đông Ngạc, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 3 1

NO3-

2012A/202

0/HĐT 

ngày ký 

31/10/2020

Quyền Mai 

Phương
Con

Quyền Viết 

Anh
Con

107 Nguyễn Thị Thu Hường

Căn hộ NO3-2101 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0962890088 145845997 031183025304

Căn hộ NO3-2101 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 2 1

NO3-

2101/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Đỗ Thanh 

Vân
033312013549 Con

108 Bạch Hải Quân

Căn hộ NO3-2118 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0866854140 001087013401

8 Tổ 13 phường Nghĩa Đô, 

quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội

1 1 1 1 3 1

NO3-

2118/2020/

HĐT ngày 

ký 

10/11/2020

Nguyễn 

Vân Anh
B5488335 001189027326 Vợ

Bạch Hải 

Phong

001214051

046
Con

109 Phạm Minh Tuấn

Căn hộ NO3-2218 Khu nhà ở 

Ecohome 3, phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội

0988075037 017286376

Tổ 11 Trinh Lương, Phú 

Lương, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

1 1 1 1 1 1

NO3-

2218/2020/

HĐT ngày 

ký 

14/11/2020

Nguyễn 

Thị Diệu 

Ly

001197005666 Vợ

110 Nguyễn Thị Thu Oanh

Căn hộ NO3-2015 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0973141699 001193000186

TDP 3 Mễ Trì Hạ, phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội

1 1 1 1 2 1

NO3-

2301/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Trần Danh 

Túy
027086000023 Chồng

111 Trần Thị Ngọc Loan

Căn hộ NO3-2401 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0973115719 168308971 035189000047

Căn hộ NO3-2401 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 2 1

NO3-

2401/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Đỗ Thùy 

Dương
Con

112 Bùi Thị Hương

Căn hộ NO3-2418 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0978527880 131377873 025180020846

Căn hộ NO3-2418 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 2 1

NO3-

2418/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

Hoàng 

Quang Huy
Con

113 Nguyễn Thị Hằng

Căn hộ NO3-2601 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0923428984 037185000250
Khối 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà 

Nội
1 1 1 1 2 1

NO3-

2601/2020/

HĐT ngày 

ký 

02/11/2020

Lê Hoàng 

Quân
Con

114 Nguyễn Văn Thêm

Căn hộ NO3-2701 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0963077686 036084000601
Xóm Lộc, Mỹ Thuận, Mỹ 

Lộc
1 1 1 1 3 1

NO3-

2701/2020/

HĐT ngày 

ký 

09/11/2020

Bạch Thị 

Huyền
001193002948 Vợ

Nguyễn 

Thảo Vy
Con

115 Dư Văn Quang

Căn hộ NO3-2718 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0966470861 125641237 027096010583

Căn hộ NO3-2718 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 2 1

NO3-

2718/2020/

HĐT ngày 

ký 

01/11/2020

Đỗ Thị 

Ngân
022196001414 Vợ

116 Nguyễn Thị Nga

Căn hộ NO3-2801 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0973995188 091722399 030188018076

Căn hộ NO3-2801 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 4 1

NO3-

2801/2020/

HĐT ngày 

ký 

01/11/2020

Phan Lâm 

Sung
090927095 019084005830 Chồng

Phan 

Nguyễn 

Ngọc Hà

Con
Phan Ngọc 

Phương
84 Con

117 Nguyễn Thúy Linh

Căn hộ NO3-2818 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội.

0945762768 012101280 001183036749

Căn hộ NO3-2818 Khu nhà ở 

Ecohome 3 tại phường Đông 

Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội.

1 1 1 1 1 1

NO3-

2818/2020/

HĐT ngày 

ký 

31/10/2020

NGƯỜI LẬP BIỂU TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và đóng dấu chức danh)


